
STT Tên cơ sở khám, chữa bệnh (Tên công ty) Mã số doanh nghiệp

1
Phòng khám đa khoa Mediplus Nam Định (Thuộc Công ty TNHH 

Medicalplus Nam Định)
0110315972

2 Phòng khám đa khoa Bảo Việt (Công ty cổ phần Bảo Việt) 0601196290

3 Phòng khám chuyên khoa Nhi Đào Chất (thuộc Công ty cổ phần Danota) 0601265466

4
Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt - Nha khoa Sing cơ sở 16 (Thuộc 

Công ty cổ phần nha khoa quốc tế Sing)
0110484709

5
Phòng khám đa khoa Nam Hà (Thuộc Công ty cổ phần Bệnh viện Y dược cổ 

truyền Nam Hà)
0601201712

6
Phòng khám nha khoa Paris'dental (thuộc Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Vượng Phát)
1001270191

7 Trung tâm vận chuyển cấp cứu 115 (Công ty TNHH 115 Nam Định) 0600380191

8 Phòng khám đa khoa Đức Sinh (thuộc công ty cổ phần dịch vụ Đức Sinh) 0601064801

9
Cơ sở chăm sóc sức khỏe tại nhà  Medlatec Ý Yên – Nam Định số 81 trực 

thuộc công ty TNHH Medlatec Việt Nam
0601215708

10 Phòng khám đa khoa Đình Cự (thuộc Công ty Cổ phần Y dược Đình Cự) 0601017618

11
Phòng khám sản phụ khoa Bình Minh ( thuộc Công ty TNHH dịch vụ và 

thương mại Sunshine )
0601201455

12
Phòng tiêm chủng Sunny Kids (Công ty TNHH Đầu tư dịch vụ và thương 

mại Tuấn Tú)
0601159115

13 Phòng khám Nhi tiêm chủng (thuộc Công ty cổ phần Y tế Dũng Thu) 0601242652

14
Phòng khám đa khoa KDH Trung Đông (Thuộc công ty TNHH Y Dược 

KDH)
0601164027

15
Phòng Khám Đa Khoa Chất Lượng Cao Xanh Medic (thuộc Công ty Cổ 

phần Dược Ý Yên)
0600296510

16
Phòng khám đa khoa Hồng Phúc ( Thuộc Công ty TNHH Phòng khám đa 

khoa Hồng Phúc)
0600809794

17
Phòng khám đa khoa Minh Đức (thuộc Công ty TNHH phòng khám đa khoa 

Minh Đức)
0601178848

18
Phòng khám đa khoa cao cấp Sông Hồng thuộc Công ty Cổ phần bệnh viện 

Sông Hồng
0101999701

19 PK đa khoa Đình Cự Nam Trực (Công ty cổ phần Đình Cự Nam Trực) 0601246833

20
Phòng khám chuyên khoa Mắt Ý Yên (thuộc Công ty TNHH kính mắt Việt 

Nhật)
2700821968

21
Phòng khám đa khoa Việt Đức ND ( Thuộc Công ty  TNHH Phòng khám đa 

khoa Việt Đức ND)
0601213387
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22
Phòng Khám Đa Khoa Nam Định (thuộc Công ty TNHH MTV dịch vụ y tế 

Nam Định)
0601250702

23
Phòng khám đa khoa MedGreen (Thuộc Công ty cổ phần dịch vụ 

Medgreen)
0601249672

24 Phòng khám đa khoa Minh Tâm (Công ty cổ phần dịch vụ y tế Minh Tâm) 0601138027

25
BV chuyên khoa Mắt Ánh Sáng (Thuộc Công ty cổ phần bệnh viện Mắt 

Ánh Sáng)
0102672579

26
Phòng Khám Đa Khoa Vũ Gia Đường thuộc địa điểm kinh doanh số 1 công 

ty cổ phần dược phẩm PQA - Thuốc Đông y gia truyền
0106624287

27 Phòng khám đa khoa Hiếu Đức (Thuộc công ty TNHH Hiếu Đức HT) 0601248421

28 Phòng khám chuyên khoa Ung bướu Hà Nội Clinic 8515473386

29
Phòng khám đa khoa Tâm An - Hà Nội (thuộc Công ty TNHH Thương mại 

dịch vụ y dược Việt Đức)
0601273280

30
Phòng khám Chính Tâm 1 (Thuộc Công ty cổ phần Dịch vụ Y tế Chính 

Tâm)
0601267858

31
Phòng khám đa khoa Giao Phong thuộc chi nhánh công ty TNHH y tế 

Lương Phú tại Nam Định
1000985662-001

32 Nha khoa Pari's dental (Thuộc Công ty TNHH và dịch vụ Vượng Phát) 1001270191

33
Phòng Khám Đa Khoa Hồng Hà (Thuộc công ty cổ phần dịch vụ y tế 

Medsun)
0601247900

34 PK Nha khoa AMAX (Thuộc Công ty cổ phần tập đoàn Suncare) 0600008233

35
Phòng khám Y học cổ truyền Trang Hoàng - Thuộc Công ty TNHH Y tế 

Trang Hoàng
0601262497

36 Phòng khám đa khoa Hồng Thuận 0601257867

37 Phòng khám Chính Tâm 2 (thuộc Công ty cổ phần dịch vụ y tế Chính Tâm) 0601267858

38
Phòng khám Lộc An chuyên khoa ngoại (thuộc địa điểm kinh doanh số 1, 

công ty cổ phần dược phẩm PQA-thuốc đông y gia truyền)
0106624287

39 Nha khoa An Nhiên (thuộc Công ty TNHH Thiên Trường An) 0601277045

40 Phòng khám đa khoa Bích Đào ( thuộc Công ty cổ phần y dược Bích Đào) 0601268611

41 Phòng khám đa khoa Nam Ý Yên (thuộc Công ty cổ phần Tân Thời Đại) 0601270762

42
Phòng khám đa khoa Tân An Hà Nội (thuộc Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Y dược Việt Đức)
0601273280

43
Phòng khám chuyên khoa Răng Miệng và Hàm Mặt Nụ Cười Việt (Công ty 

TNHH MTV Phòng khám Răng Hàm Mặt Nụ Cười Việt)
0601032694

44 Bệnh viện đa khoa Ngọc Bích (Thuộc Công ty cổ phần y tế Việt Nam) 0600722284
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45
Phòng khám tư vấn và dự phòng DR.ECO (Công ty TNHH y tế Tâm An 

ECO)
0901052081-001

46 Phòng khám đa khoa Hưng Phát (Công ty cổ phần dịch vụ y tế Hưng Phát) 0601134079

47 Phòng khám đa khoa KDH Yên Bình (Thuộc Công ty TNHH Y dược KDH) 0601164027

48 PKĐK Hoành Sơn (Thuộc Công ty cổ phần dịch vụ y tế Hoành Sơn) 0600716490

49 Phòng tiêm chủng vắc xin Dr.ECO (Công ty TNHH y tế Tâm An ECO) 0901052081-001

50
Phòng khám đa khoa Việt Đức 2 (thuộc công ty Cổ phần dịch vụ y tế phòng 

khám đa khoa Việt Đức 2)
0601147825

51
Phòng khám đa khoa Thái Thịnh (Thuộc Công Ty Trách nhiệm hữu hạn Nhi 

Thịnh)
0601130356

52
Phòng xét nghiệm Bình Minh ( thuộc Công ty TNHH dịch vụ và thương mại 

Sunshine )
0601201455

53
Phòng khám đa khoa Huy Liệu ( Thuộc Công ty TNHH phòng khám Huy 

Liệu )
0601051658

54
Phòng khám đa khoa Hà Thành (Thuộc Công ty TNHH khám chữa bệnh 

Mai Năm)
0601077053

55 Pk đa khoa Nam Âu (Thuộc Công ty TNHH khám chữa bệnh Mai Năm) 0601077053

56
Phòng Khám Đa Khoa Nam Đô - Hà Nội (Thuộc Công ty TNHH Y dược 

Nam Đô)
0601131286

57
Phòng khám đa khoa Hồ Ngọc Cẩn (Thuộc Công ty TNHH phòng khám đa 

khoa dòng Mân Côi)
0601176914

58
Phòng khám đa khoa Chất lượng cao Tâm Phúc (thuộc Công ty cổ phần 

phòng khám đa khoa chất lượng cao Tâm Phúc)
0601211358

59
Phòng khám đa khoa 248 (Thuộc Công ty TNHH khám chữa bệnh Mai 

Năm)
0601077053

60 Phòng khám đa khoa 98 Nam Định (Công ty TNHH Y Dược 98 Nam Định) 0601219967

61
Phòng khám đa khoa Nghĩa Hưng (Thuộc Công ty cổ phần Y dược Tân 

Bình )
0601157301

62
Phòng khám đa khoa Đình Cự Xuân Trường (thuộc Công ty Cổ phần Y 

dược Đình Cự)
0601017618

63
Bệnh viện Mắt Hà nội - Nam Định (thuộc Công ty TNHH Bệnh viện Mắt 

Hà nội - Nam Định)
0601177971

64 Bệnh viện đa khoa Sài Gòn (Công ty cổ phần bệnh viện đa khoa Sài Gòn) 0600461651

65
Phòng khám đa khoa Hữu Nghị Hà Nội Xuân Trường (Công ty cổ phần Hữu 

Nghị Hà Nội Xuân Trường)
0600664588

66
Phòng khám đa khoa Đại Đồng (thuộc Công ty cổ phần dịch vụ y tế và 

thương mại Đại Đồng)
0600993014

67
Cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà Medlatec Hải Hậu - Nam Định số 

50  (Thuộc Công ty TNHH Medlatec Việt Nam)
0601215708
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68
Phòng khám đa khoa Nam Sông Hồng (thuộc Công ty TNHH Y Dược Nam 

Sông Hồng)
0601221691

69
Phòng xét nghiệm Medlatec thành phố Nam Định số 19 (Thuộc Công ty 

TNHH Medlatec Việt Nam)
0601215708

70
Phòng khám đa khoa Hoành Sơn ( Thuộc Công ty cổ phần dịch vụ y tế 

Hoành Sơn)
0600716490

71
Phòng khám đa khoa Đông Đô - HN (Thuộc chi nhánh công ty cổ phần y tế 

Đông Đô)
5701502751

72
Phòng khám đa khoa Kim Thành (thuộc Công ty TNHH Thương mại dịch 

vụ tổng hợp Kim Thành)
0601179591

73
Phòng khám đa khoa Thiên Phúc (thuộc Công ty TNHH phòng khám đa 

khoa Thiên Phúc)
0303714109
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